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NĂM HỌC: 2023-2024
I. Nội dung ôn tập:

1.Phần Lịch sử:
- Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc.
- Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc.

- Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X.

2. Phần địa lí:

- Nhiệt độ không khí. Mây và mưa
- Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu

- Thủy quyển và vòng tuần hoàn lớn của nước

- Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà
II. Dạng đề: Trắc nghiệm: 16 câu = 4,0 điểm + tự luận 6 câu = 6 điểm

  - Lịch sử: 8 câu  TNKQ = 2 điểm + 3 câu tự luận = 3 điểm

  - Địa lí: 8 câu  TNKQ = 2 điểm + 3 câu tự luận = 3 điểm

  - Tổng 10 điểm

III. Dạng bài tham khảo:

Phần 1. Trắc nghiệm:

Câu 1: Trong tổ chức bộ máy nhà nước thời Văn Lang, đứng đầu các chiềng, chạ (làng, xã) là:
A. Hùng vương.

B. Lạc hầu.

C. Lạc tướng.

D. Bồ chính.

Câu 2: Nghề thủ công mới nào xuất hiện ở Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc?

A. Rèn sắt. 


B. Đúc đồng.

C. Làm giấy. 

D. Làm gốm.

Câu 3: Kinh đô của nước Văn Lang đặt ở

A. Phong khê (Hà Nội).

B. Phong Châu (Phú Thọ).

C. Mê Linh (Hà Nội).

D. vùng cửa sông Tô Lịch (Hà Nội).

Câu 4: Nhà nước Văn Lang chia làm 15 bộ, đứng đầu liên minh 15 bộ là:
A. Hùng vương.

B. Lạc hầu.

C. Lạc tướng.

D. Bồ chính.

Câu 5: Đứng đầu chính quyền đô hộ của nhà Hán ở các quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam là

A Thứ sử.


B. Thái thú. 

C. Huyện lệnh.

D. Tiết độ sứ

Câu 6: Mâu thuẫn bao trùm trong xã hội nước ta thời Bắc thuộc là:
A. mâu thuẫn giữa nhân dân Âu Lạc với chính quyền đô hộ phương Bắc

B. mâu thuẫn giữa nhân dân Âu Lạc với hào trưởng người Việt ở các làng, xã. 

C. mâu thuẫn giữa người bản xứ với địa chủ người Hán.

D. mâu thuẫn giữa hào trưởng người Việt với chính quyền đô hộ. 

Câu 7: Tầng lớp nào trong xã hội đóng vai trò lãnh đạo người Việt đấu tranh giành lại quyền độc lập, tự chủ trong thời kì Bắc thuộc ?

A. Quan lại, địa chủ người Hán đã Việt hoá. 
B. Địa chủ người Việt.

C. Nông dân làng xã. 




D. Hào trưởng bản địa.

Câu 8: Nội dung nào sau đây là ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng?

A. Mở đầu cuộc đấu tranh chống ách đô hộ của phong kiến phương Bắc.

B. Là cuộc khởi nghĩa duy nhất do phụ nữ lãnh đạo.

C. Kết thúc cuộc đấu tranh chống ách đô hộ của phong kiến phương Bắc.

D. Là cuộc khởi nghĩa duy nhất giành được quyền tự chủ, mở ra thời kì độc lập lâu dài cho dân tộc.

Câu 9: Trưng Trắc cùng với em gái là Trưng Nhị phát động khởi nghĩa ở đâu?

A. Cửa sông Hát

B. Mê Linh

C. Luy Lâu

D. Giao Chỉ

Câu 10: Nhân dân Âu Lạc có thể nhiều lần đánh bại các cuộc xâm lược của quân Triệu Đà là do?

A. Lãnh thổ mở rộng, hoàn chỉnh về tổ chức.  B. Được sự giúp đỡ của các nước láng giềng.

C. Có vũ khí tối tân, hiện đại bậc nhất.
    D. Có sự giúp đỡ của thần Kim Quy.

Câu 11: Sông chính, phụ lưu và chi lưu hợp lại với nhau tạo thành:
A. mạng lưới sông                            
B. hệ thống sông

C. lưu vực sông                               
D. dòng sông

Câu 12: Biện pháp nào sau đây là hoạt động của con người nhằm thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu? 

A. Diễn tập phòng chống thiên tai.   
  

B. Theo dõi bản tin dự báo thời tiết hằng ngày.   

C. Tiết kiệm điện, giảm thiểu chất thải. 

D. Sơ tán kịp thời người dân ra khỏi vùng thiên tai. 

Câu 13: Với những con sông có nguồn cung cấp nước chủ yếu từ nước mưa thì:

A. mùa lũ vào đầu mùa hạ 



B. mùa lũ trùng mùa mưa, mùa cạn trùng mùa khô
C. mùa lũ vào đầu mùa xuân


D. mùa lũ là mùa cạn, mùa cạn là mùa đông 
Câu 14: Việt Nam nằm trong khu vực có lượng mưa trung bình năm khoảng:
A. 200 - 500 mm.



B. 500- l000mm.

C. 1 000 – 2 000 mm.


D. trên 2000 mm.
Câu 15: Các biểu hiện của biến đổi khí hậu là:

A. sự nóng lên toàn cầu, mực nước biển dâng, gia tăng các hiện tượng khí tượng thuỷ văn cực đoan

B. sự nóng lên toàn cầu, khí áp tăng, mực nước biển dâng

C. khí áp tăng, độ ẩm tăng, gia tăng các hiện tượng khí tượng thuỷ văn cực đoan
D. độ ẩm tăng, lượng mưa tăng, mực nước biển dâng
Câu 16: Thành phần chủ yếu của thủy quyển gồm:
A. nước mặn và nước ngọt

B. nước biển và đại dương

C. nước mưa và nước ngâm

D. nước dưới đất, băng, nước mặt và nước khác

Câu 17: Đơn vị đo nhiệt độ không khí được dùng phổ biến là:

A. ˚C
  B. mm                       C. kg
    D. mb
Câu 18: Nguồn chính cung cấp hơi nước cho khí quyển là:
A. sông ngòi.
    
B. ao, hồ.

 C. sinh vật.           D. biển và đại dương.
Câu 19: Nhiệt độ không khí trên Trái Đất thay đổi:
A. theo vĩ độ, độ cao, vị trí gần hay xa biển
B. theo vĩ độ, kinh độ

C. theo màu đất




D. phụ thuộc vào lượng mưa nhiều hay ít

Câu 20: Ở Hà Nội, kết quả đo được tại bốn thời điểm lần lượt: Lúc 1 giờ là 18˚C, 7 giờ là 20˚C, lúc 13 giờ là 25˚C, lúc 21 giờ là 21˚C. Hỏi nhiệt độ không khí trumg bình ngày hôm đó là bao nhiêu?  
A. 18˚C  

B. 21˚C                      
C. 20˚C                          D. 25˚C

Phần II: Tự luận:
Câu 1: Theo em, các triều đại phong kiến phương Bắc chủ trương đặt nước ta thành quận, huyện trực thuộc Trung Quốc nhằm mục đích gì?
Câu 2: Trình bày những chuyển biến về xã hội ở nước ta dưới thời Bắc thuộc?

Câu 3: Dựa vào kiến thức đã học về các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X, em có nhận xét gì về tinh thần đấu tranh chống xâm lược của nhân dân ta? 

Câu 4: Lễ hội Đền Hùng được tổ chức vào ngày 10-3 âm lịch hằng năm có ý nghĩa như thế nào?
Câu 5: Em hãy trình bày sự thay đổi nhiệt độ không khí trên bề mặt Trái Đất theo vĩ độ?
Câu 6: Em hãy cho biết ý nghĩa của việc sử dụng tổng hợp nước sông, hồ?
Câu 7: So sánh sự giống và khác nhau giữa thời tiết và khí hậu?
Câu 8: Em hãy nêu một số hoạt động mà bản thân và gia đình có thể làm để góp phần ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai?

    BGH duyệt                                TT/NTCM duyệt                             Người lập  

                                                     Phạm Thị Thanh Hoa                     Đoàn Thị Hoa

PAGE  

